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Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 17/3, đối với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp
tại quầy được niêm yết quanh mức 0,1% - 7,1%/năm, tuỳ theo kỳ hạn và ngân
hàng. Nhóm ngân hàng Big4 gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank
công bố lãi suất tốt nhất ở mức 5,6%/năm.

VietinBank công bố lãi suất tiền gửi tại quầy ngày 17/3 cụ thể như sau: kỳ hạn 1 tháng ở
mức 3,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng ở mức 3,4%/năm, kỳ hạn 6 và 9 tháng ở mức 4%/năm. Các
kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, ngân hàng đều niêm yết ở mức 5,6%/năm. BIDV, Agribank công
bố lãi suất tiền gửi tương tự với VietinBank.

Nhóm ngân hàng Big4 công bố lãi suất tốt nhất ở mức 5,6%/năm

Vietcombank công bố lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng ở mức 2,9%/năm, kỳ hạn
3 tháng ở mức 3,2%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng bằng với lãi suất kỳ hạn 9
tháng, giữ mức 3,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng duy trì ở mức 5,5%/năm. Kỳ
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hạn 24 và 36 tháng đều được ngân hàng này niêm yết ở mức 5,3%/năm.

Ngân hàng SCB giữ thứ hạng lãi suất tiền gửi tại quầy cao nhất kỳ hạn 12 tháng
với mức 6,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 và 3 tháng được ngân hàng này công bố ở
mức 3,95%/năm, kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,7%/năm, kỳ hạn 9 tháng ở mức
6,2%/năm. Các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên đều có mức lãi suất 6,8%/năm.

Ngân hàng Nam Á Bank công bố lãi suất tiền gửi tại quầy giao động từ 0,1% -
6,7%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng ở mức 3,95%/năm. Lãi suất kỳ
hạn 6 tháng và 9 tháng chênh nhau 0,1%, lần lượt ở mức 6%/năm và 6,1%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 12 và 13 tháng của ngân hàng này đều ở mức 6,4%/năm. Kỳ
hạn 18 tháng và 24 tháng ghi nhận lãi suất ở mức 6,7%/năm.

Ngân hàng Kiên Long hiện đang nắm giữ thứ hạng lãi suất cao nhất tại kỳ hạn
13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức
3,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng ở mức 3,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,9%, kỳ
hạn 9 tháng ở mức 6%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,7%/năm, kỳ hạn
13 tháng ở mức 6,9%/năm. Với các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên, ngân hàng này
đều niêm yết ở mức 7,1%/năm.
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